BẢNG GIÁ
Bán lẻ các mặt hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 8/2018

	Mã số
	Mặt hàng
	ĐVT
	Giá phổ biến kỳ trước
	Giá kỳ này
	Tăng, giảm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Mức
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5-4
	7= 6/4
	8

	1
	Giá bán lẻ
	
	
	
	
	
	

	1,001
	Thóc tẻ thường
	đ/kg
	7.500
	7.500
	
	
	

	1,002
	Gạo tẻ thường
	"
	12.400
	12.400
	
	
	

	1,003
	Gạo tám thơm, nàng hương
	"
	19.000
	19.000
	
	
	

	1,004
	Thịt lợn thăn
	"
	110.000
	110.000
	
	
	

	1,005
	Thịt lợn mông sấn
	"
	95.000
	100.000
	+5.000
	+5,26%
	

	1,006
	Thịt bò thăn loại I
	"
	250.000
	250.000
	
	
	

	1,007
	Gà công nghiệp làm sẵn
	"
	45.000
	45.000
	
	
	

	1,008
	Gà ta còn sống
	"
	110.000
	120.000
	+10.000
	+9,09%
	

	1,009
	Cá quả/lóc
	"
	110.000
	110.000
	
	
	

	1,01
	Cá chép/trắm
	"
	80.000
	80.000
	
	
	

	1,011
	Cá biển loại 4
	"
	30.000
	30.000
	
	
	

	1,012
	Cá thu
	"
	170.000
	170.000
	
	
	

	1,013
	Giò lụa
	"
	120.000
	120.000
	
	
	

	1,014
	Rau bắp cải/cải xanh
	"
	10.000
	10.000
	
	
	

	1,015
	Su hào/bí xanh
	"
	3.000
	3.000
	
	
	

	1,016
	Cà chua
	"
	20.000
	20.000
	
	
	

	1,017
	Dầu ăn thực vật
	đ/lít
	43.000
	43.000
	
	
	

	1,018
	Muối hạt
	đ/kg
	5.000
	5.000
	
	
	

	1,019
	Đường RE
	"
	13.000
	13.000
	
	
	

	1,02
	Sữa (*)
	"
	21.000
	21.000
	
	
	

	1,021
	Bia chai HN/SG
	đ/két    (24 chai)
	205.000
	205.000
	
	
	

	1,022
	Bia hộp HN/SG
	đ/thùng  (24 lon)
	235.000
	235.000
	
	
	

	1,023
	Cocacola chai
	đ/két  (24 chai)
	98.000
	98.000
	
	
	

	1,024
	7 Up lon
	đ/thùng  (24 lon)
	190.000
	190.000
	
	
	

	1,025
	Rượu vang nội chai
	đ/chai 750ml
	75.000
	75.000
	
	
	

	1,026
	Thuốc cảm thông thường
	đ/lọ 100viên
	6.000
	6.000
	
	
	

	1,027
	Thuốc Ampi nội 250mg
	"
	3.000
	3.000
	
	
	

	1,028
	Thuốc thú y
	đ/chai
	10.000
	10.000
	
	
	

	1,029
	Thuốc bảo vệ thực vật (*)
	
	20.000
	20.000
	
	
	

	1,03
	Hỗn hợp cho heo con tư 15-30 kg
	đ/ kg
	10.930
	11.130
	+200
	+1,83%
	Công ty TNHH Minh Hiếu

	1,031
	Lốp xe máy nội Loại 1
	đ/chiếc
	140.000
	140.000
	
	
	

	1,032
	Tivi 21'LG
	"
	2.300.000
	2.300.000
	
	
	

	1,033
	Tủ lạnh 150l 2 cửa
	"
	4.800.000
	4.800.000
	
	
	

	1,034
	Phao tròn
	"
	50.000
	50.000
	
	
	

	1,035
	Phân U rê
	đ/kg-đ/bao
	9.100
	9.100
	
	
	có thể chuyển đổi

	1,036
	Phân NPK
	"
	10.000
	10.000
	
	
	

	1,037
	Xi măng PCB30
	"
	1.091
	1.091
	
	
	CTCP VLXD 
Hòa Bình Minh

	1,038
	Thép XD phi 6
	đ/kg
	13.368
	13.568
	+200
	+1,5%
	

	1,039
	Ống nhựa phi 90 cấp I
	đ/mét
	44.091
	44.091
	
	
	

	1,04
	Ống nhựa phi 20
	đ/mét
	7.000
	7.000
	
	
	

	1,041
	Xăng 95
	đ/lít
	21.590
	21.590
	
	
	

	1,043
	Điêden
	"
	17.790
	17.880
	+90
	+0,5%
	

	1,044
	Gas Hải Linh
	12kg/b
	300.000
	310.000
	+10.000
	+3,3%
	Công ty TNHH Hải Linh

	1,045
	Cước ô tô liên tỉnh (Thanh Sơn – Mỹ Đình)
	đ/vé
	55.000
	60.000
	+5.000
	+9,1%
	CTCP vận tải và du lịch Long Vượng

	1,046
	Cước taxi
	đ/km
	9.000
	9.000
	
	
	

	1,047
	Cước xe buýt
	đ/vé
	12.000
	12.000
	
	
	

	1,048
	Công may quần âu nam/ nữ
	đ/chiếc
	130.000
	130.000
	
	
	

	1,049
	Trông giữ xe máy
	đ/lần/chiếc
	3.000
	3.000
	
	
	



